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DANH SÁCH BỆNH NHÂN THỰC HIỆN KỸ THUẬT THẬN NHÂN TẠO (TNT)
  I . THỐNG KÊ BỆNH NHÂN NỘI TRÚ:
	
TÊN 
BỆNH VIỆN
	
TỔNG SỐ
	BN TNT NỘI TRÚ

	
	
	HỌ TÊN
	ĐỊA CHỈ
	SĐT
	CHẨN ĐOÁN
	KHOA ĐANG ĐIỀU TRỊ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



II . THỐNG KÊ BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ:
	
TÊN
BỆNH VIỆN
	
TỔNG SỐ
	BN TNT NGOẠI TRÚ

	
	
	HỌ TÊN
	ĐỊA CHỈ
	SĐT
	CHẨN ĐOÁN
	CÓ/KHÔNG CÓ BHYT
(Nếu có: đánh dấu X)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



